
      UBND HUYỆN AN DƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH DÂN TỘC SỐ ĐIỆN THOẠI PHÂN LỚP GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Minh Vy Nữ 22/03/2020 Kinh 0868726085 4B1 Khu trung tâm

2 Lê Ngọc Hà Vy Nữ 22/03/2020 Kinh 0868726085 4B1 Khu trung tâm

3 Vũ Tuấn Khang Nam 16/10/2020 Kinh 0964121646 4B1 Khu trung tâm

4 Nguyễn Phạm Gia Hân Nữ 13/10/2020 Kinh 4B1 Khu trung tâm

5 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 25/1/2020 Kinh 4B1 Khu trung tâm

6 Phạm Gia Hưng Nam 02/07/2020 Kinh 0393144454 4B2 Khu trung tâm

7 Phạm Khánh Duy Nam 10/12/2020 Kinh 0379029003 4B2 Khu trung tâm

8 Dương Hoàng Minh Nam 28/11/2020 Kinh 0917510225 4B2 Khu trung tâm

9 Ngô Xuân Mai Nữ 22/03/2020 Kinh 4B2 Khu trung tâm

10 Nguyễn Xuân Phúc Nam 12/07/2020 Kinh 4B2 Khu trung tâm

11 Nguyễn Văn Nhật Hoàng Nam 25/07/2020 Kinh 09824226948 4B3 Khu trung tâm

12 Lê Phương Hà My Nữ 23/08/2020 Kinh 0369558745 4B3 Khu trung tâm

13 Vũ Văn Minh Nam 30/12/2020 Kinh 4B3 Khu trung tâm

14 Vũ Kim Ngân Nữ 26/05/2020 Kinh 4B5 Khu Đồng Hải

Danh sách trên có 14 cháu

DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC SINH TUYỂN MỚI - KHỐI 4 TUỔI

NĂM HỌC 2024-2025

HIỆU TRƯỞNG




